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Điểm quy đổiĐiểm chữĐiểm HPSố TCHọc phầnHọ và tênMã SV

6Số học phần nợ :TrườngVõ Nhật
13DQ5802050
072

3

0F3.23.0Thiết kế cầu thép

0F3.72.0Dự toán

0F1.01.0ĐA.Thiết kế cầu thép

5Số học phần nợ :BảoNguyễn Chí
14DQ5802050
003

3

0F2.61.0ĐA.Thiết kế cầu thép

0F0.02.0Thủy lực

0F3.92.0Vẽ kỹ thuật

12Số học phần nợ :HoàngLê Ngọc
14DQ5802050
011

6

0F1.82.0Thủy lực

0F0.01.0Anh văn 1 (Chuẩn đầu vào)

0F1.42.0Địa chất công trình

0F0.83.0Cơ học kết cấu 1

0F3.23.0Thiết kế cầu thép

0F1.71.0ĐA.Thiết kế cầu thép

4Số học phần nợ :HoàngHà Huy
14DQ5802050
012

1

0F2.64.0TK cầu bê tông cốt thép

5Số học phần nợ :HưngNguyễn Việt
14DQ5802050
014

2

0F3.83.0Thiết kế cầu thép

0F3.62.0Dự toán

3Số học phần nợ :PhươngNguyễn Tiến
14DQ5802050
020

2

0F2.61.0ĐA.Thiết kế cầu thép

0F3.12.0Thi công cầu 1

3Số học phần nợ :TâmLê Minh
14DQ5802050
025

2

0F3.42.0Địa chất công trình

0F2.61.0ĐA.Thiết kế cầu thép

1Số học phần nợ :TâmHoàng Minh
14DQ5802050
026

1

0F1.01.0ĐA.Thiết kế cầu thép

10Số học phần nợ :ThànhMai Xuân
14DQ5802050
030

5
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Điểm quy đổiĐiểm chữĐiểm HPSố TCHọc phầnHọ và tênMã SV

0F1.01.0ĐA.Thiết kế cầu thép

0F3.52.0Địa chất công trình

0F3.42.0Dự toán

0F3.23.0Thiết kế cầu thép

0F3.82.0Thủy lực

2Số học phần nợ :TuấnTrần Đình
14DQ5802050
037

1

0F2.82.0Vẽ kỹ thuật

5Số học phần nợ :TânĐinh Lưu Nhật
14DQ5802050
080

2

0F3.53.0Hình học họa hình

0F2.62.0Thi công cầu 1

27Số học phần nợ :PhongNguyễn Thanh Nhất
14DQ5802050
094

13

0F3.62.0Địa chất công trình

0F3.52.0Kết cấu thép

0F3.33.0Cơ học đất

0F2.42.0Tổng luận cầu

0F2.91.0ĐA. Nền và móng

0F3.53.0Sức bền vật liệu 1

0F3.82.0Cơ học cơ sở 2

0F3.12.0Hóa học đại cương

0F1.62.0Thủy lực

0F2.52.0Thiết kế đường 2

0F2.92.0Thi công cầu 1

0F3.03.0Thiết kế cầu thép

0F2.91.0ĐA.Thiết kế cầu thép

8Số học phần nợ :ĐứcLê Hoài
14DQ5802050
098

3

0F2.01.0ĐA.Thiết kế cầu thép

0F3.84.0TK cầu bê tông cốt thép

0F3.43.0Thiết kế cầu thép

3Số học phần nợ :HạPhan Vĩnh
14DQ5802050
102

1

0F3.63.0Cơ học kết cấu 1
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